
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

KHOA GDMN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG THỐNG KẾ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN KHOA GDMN 

(giai đoạn từ 2019 – 2024) 

 

TT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 2024 

1 Trần Thị 

Hoàng Yến 

Trần Thị 

Hoàng Yến 

Trần Thị 

Hoàng 

Yến 

Trần Thị 

Hoàng 

Yến 

Trần Thị 

Hoàng 

Yến 

Trần Thị 

Hoàng Yến 

2 Nguyễn Thị 

Thu Hạnh 

Nguyễn Thị 

Thu Hạnh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hạnh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hạnh 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hạnh 

Nguyễn Thị 

Thu Hạnh 

3 Phạm Thị Hải 

Châu 

Phạm Thị Hải 

Châu 

Phạm Thị 

Hải Châu 

Phạm Thị 

Hải Châu 

Phạm Thị 

Hải Châu 

Phạm Thị 

Hải Châu 

4 Trần Thị Thuý 

Nga 

Trần Thị 

Thuý Nga 

Trần Thị 

Thuý Nga 

Trần Thị 

Thuý Nga 

Trần Thị 

Thuý Nga 

Trần Thị 

Thuý Nga 

5 Võ Trọng Vinh Võ Trọng 

Vinh 

Võ Trọng 

Vinh 

Võ Trọng 

Vinh 

Võ Trọng 

Vinh 

Võ Trọng 

Vinh 

6 Phan Huy Hà Phan Huy Hà Phan Huy 

Hà 

Phan Huy 

Hà 

Phan Huy 

Hà 

Phan Huy Hà 

7 Nguyễn Thị 

Kỳ 

Nguyễn Thị 

Kỳ 

Nguyễn 

Thị Kỳ 

Nguyễn 

Thị Kỳ 

Nguyễn 

Thị Kỳ 

Nguyễn Thị 

Kỳ 

8 Lê Công 

Phượng 

Lê Công 

Phượng 

Lê Công 

Phượng 

Phan Thị 

Quỳnh 

Trang 

Phan Thị 

Quỳnh 

Trang 

Phan Thị 

Quỳnh Trang 

9 Phạm Thị 

Huyền 

Phạm Thị 

Huyền 

Phạm Thị 

Huyền 

 Đặng Thị 

Lê Na 

Đặng Thị Lê 

Na 

10 Phan Thị 

Quỳnh Trang 

Phan Thị 

Quỳnh Trang 

Phan Thị 

Quỳnh 

Trang 

 Dương 

Thị Nga 

Dương Thị 

Nga 

11     Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Trang 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang 

12     Phan Thị 

Thuý 

Hằng 

Phan Thị 

Thuý Hằng 

 

 

 

    TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

TS. Trần Thị Hoàng Yến 


